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Mô hình Rutherford-Bohr: electron chuyển 

động quanh hạt nhân theo quỹ đạo giống  

các hành tinh xoay quanh mặt trời 

Mô hình hiện đại: electron chuyển động 

quanh hạt nhân không theo quỹ đạo xác 

định mà tạo ra các orbital nguyên tử (AO) 

Orbital nguyên tử (AO) là khu vực không gian 

xung quanh hạt nhân mà xác suất tìm thấy electron 

trong khu vực đó là lớn nhất (90%). 

Các AO s, p … có hình dạng khác nhau 

Mỗi AO 

chỉ chứa 

tối đa 2 

electron. 

HẠT NHÂN 

NGUYÊN TỬ 

Gồm các hạt proton 

mang điện tích 

dương và neutron 

không mang điện 

Số proton trong hạt nhân nguyên tử được gọi là số hiệu nguyên 

tử, kí hiệu là Z 

Nguyên tử trung hòa về điện nên: số proton = số electron = Z 

Số khối, kí hiệu là A: là tổng số proton (Z) và neutron (N) trong 

hạt nhân nguyên tử: A = Z + N 

Do khối lượng của hạt electron nhỏ hơn rất nhiều so với hạt proton, neutron, nên khối lượng nguyên tử tập 

trung hầu hết ở hạt nhân và có giá trị vô cùng nhỏ, đơn vị khối lượng nguyên tử là amu. 

Về giá trị: khối lượng nguyên tử xấp xỉ bằng số khối. 



 

Mô hình hành tinh nguyên tử Rutherford – Bohr 

 

 

Hình dạng của AO s và AO p 

  



NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ĐỒNG VỊ 

  

NGUYÊN TỐ 

HÓA HỌC 

Khái niệm: Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng 

số hạt proton. 

Vd: nguyên tố hydrogen các nguyên tử đều có 1 hạt proton. 

Kí hiệu nguyên tử 𝐗𝐙
𝐀  cho biết kí hiệu hóa học của nguyên tố (X), số 

hiệu nguyên tử (Z) và số khối (A). 

Vd: Nguyên tử nguyên tố Carbon có số khối 12, số hiệu nguyên tử 

6. Vậy kí hiệu nguyên tử sẽ được ghi: 𝐂𝟔
𝟏𝟐  

_ Đồng vị: các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có số 

neutron khác nhau là đồng vị của nhau. 

Vd: Hydrogen có các đồng vị là 𝐇𝟏
𝟏  (kí hiệu là H), 𝐇𝟏

𝟐  (kí hiệu là 

D), 𝐇𝟏
𝟑  (kí hiệu là T)… 

_ Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của một nguyên tử, đơn 

vỉ là amu. 

_ Nguyên tử khối của nguyên tố hóa học có nhiều đồng vị là nguyên 

tử khối trung bình của các đồng vị , có tính đến tỉ lệ số nguyên tử 

các đồng vị tương ứng (xác định từ phổ khối lượng). 

Công thức tính nguyên tử khối trung bình: 

𝐀ഥ =  
𝐗. 𝐱 + 𝐘. 𝐲 + 𝐙. 𝐳 + ⋯

𝐱 + 𝐲 + 𝐳 + ⋯
 



LỚP, PHÂN LỚP ELECTRON – CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 

 * Dựa theo năng lượng, các electron trong lớp vỏ nguyên tử được phân bố vào các lớp và phân lớp. 

 _ Các electron thuộc cùng một lớp có năng lượng gần bằng nhau. 

Lớp 
K 

(n=1) 

L 

(n=2) 

M 

(n=3) 

N 

(n=4) 

Số lượng AO 1 4 9 16 

Số electron tối đa 2 8 18 32 

 

 _ Các electron thuộc cùng một phân lớp có năng lượng bằng nhau. 

 Lớp electron thứ n có n phân lớp và được kí hiệu lần lượt là ns, np, nd, nf. 

 Số AO trong mỗi phân lớp: 

  + Phân lớp s chỉ có 1 AO. 

  + Phân lớp p có 3 AO. 

  + Phân lớp d có 5 AO. 

  + Phân lớp f có 7 AO. 

 * Cấu hình electron biểu diễn sự phân bố electron vào lớp vỏ nguyên tử theo các lớp và phân lớp. 

 _ Thứ tự các mức năng lượng từ thấp đến cao (dãy Klechkovski): 

   1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s… 

 Lưu ý: sau khi điền electron vào thứ tự mức năng lượng thì phải đổi lại vị trí các phân lớp sao cho số thứ tự lớp (n) tăng dần từ trái sang phải, các phân 

lớp trong cùng một lớp theo thứ tự s, p, d, f. 

 


